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QUẢNG NAM Môn: TIẾNG ANH – LỚP 11

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút.

(Đáp án có 02 trang)
HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (8 điểm). Mỗi câu đúng 0,25 điểm x 32 = 8.0 điểm

Câu Đáp án mã
đề 136

Đáp án mã
đề 248

Đáp án mã
đề 369

Đáp án mã
đề 426

Ghi chú

1. C A A C
2. B D C B
3. D C B B
4. B B D B
5. B C A B
6. C B C D
7. A C B A
8. D B D D
9. B B A B
10. C B B D
11. B D B B
12. B C D C
13. D A A B
14. A B D A
15. D C C A
16. A B B A
17. D D B A
18. A B D D
19. B A A C
20. B C D D
21. C A B B
22. B D D D
23. B C B B
24. C D B C
25. D D B D
26. A C C B
27. C B B A
28. B C B D
29. B B C B
30. A D A C
31. C D D A
32. C A B D



II. PHẦN VIẾT. (2 điểm)

A. Complete each of the following sentences so that it has a similar meaning to the
original one, beginning with the words given. (1 điểm)

Mỗi câu đúng 0.25 điểm x  4 câu = 1 điểm
33. She spent three hours preparing the meal.

Or: She took three hours to prepare the meal.

34. If the weather were / was fine/ good/nice, we could/would/might have a party outside.

Or: If it were/ was fine/ good/nice, we could/would/might have a party outside.

35. He was invited to the party.

36. He apologized for having missed the appointment.

Or: He apologized for missing the appointment.

B. Write a paragraph of 80 words about the problems of overpopulation in some
countries in the world. (1 điểm)

Điểm thành phần của bài viết theo những điểm đề nghị sau:

Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa
1 Bố cục 0.25

Câu dẫn chủ đề mạch lạc
Bố cục hợp lý rõ ràng phù hợp yêu cầu của đề bài
Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận

2 Phát triển ý 0.20

Phát triển ý có trình tự logic
Có dẫn chứng, ví dụ đủ để bảo vệ ý kiến của mình

3 Sử dụng ngôn từ 0.20

Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung
Sử dụng ngôn từ đúng văn phong thể loại
Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển

4 Nội dung 0.20

Đủ thuyết phục người đọc
Đủ dẫn chứng, ví dụ lập luận
Độ dài: Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định
5%

5 Ngữ pháp, dấu câu và chính tả 0.15

Sử dụng đúng dấu câu
Chính tả: viết đúng chính tả
Lỗi chính tả gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi (trừ
1% điểm bài viết)
Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp (lỗi ngữ
pháp gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị trừ 1% điểm bài viết)

Tổng 1.0

---------------Hết----------------


